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KẾ HOẠCH
Tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm xã Đức Hợp năm 2026

 Căn cứ Luật Thú y năm 2015; 
 Căn cứ Luật Chăn nuôi năm 2018;
 Căn cứ Quyết định số 2169/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2026; 
Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 05/12/2025 của UBND tỉnh Hưng 

Yên về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn năm 2026; 
Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-SNNMT ngày 14/01/2026 của Sở Nông nghiệp 

và Môi trường tỉnh Hưng Yên về tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 
năm 2026;

Căn cứ tình hình thực tế tại địa Phương.
Ủy ban nhân dân xã Đức Hợp ban hành Kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh 

cho đàn gia súc, gia cầm năm 2026 với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chủ động phòng, chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, 

gia cầm; hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh, đặc biệt là các 
bệnh: Lở mồm long móng, Dịch tả lợn, Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, Viêm da 
nổi cục, Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn (Tai xanh), bệnh Dại ở chó, mèo.

- Bảo vệ đàn vật nuôi, góp phần ổn định và phát triển sản xuất chăn nuôi theo 
hướng bền vững; bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, hộ chăn nuôi 
và cộng đồng dân cư trong việc chấp hành tiêm phòng vắc xin bắt buộc cho đàn gia 
súc, gia cầm theo quy định.

2. Yêu cầu
- Xác định công tác tiêm phòng vắc xin là nhiệm vụ trọng tâm trong phòng, 

chống dịch bệnh động vật; tổ chức triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch, đúng đối 
tượng, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật theo quy định.

- Tổ chức tiêm phòng đại trà 02 đợt/năm và tiêm phòng bổ sung thường 
xuyên đối với đàn vật nuôi tái đàn, mới phát sinh, mới nuôi hoặc đến độ tuổi tiêm 
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phòng.

- Tỷ lệ tiêm phòng đạt tối thiểu 80% tổng đàn thuộc diện tiêm phòng hiện có 
trên địa bàn.

- Bảo đảm các điều kiện về an toàn sinh học, vệ sinh thú y; không để xảy ra 
lây lan dịch bệnh trong quá trình tổ chức tiêm phòng.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Rà soát, thống kê đàn gia súc, gia cầm
- Tổ chức rà soát, thống kê tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã theo 

từng thôn, từng hộ chăn nuôi.
- Xác định cụ thể số lượng vật nuôi thuộc diện tiêm phòng, chủng loại vắc 

xin cần tiêm, làm căn cứ đăng ký nhu cầu vắc xin được tỉnh hỗ trợ và xây dựng kế 
hoạch tiêm phòng phù hợp.

- Tổng hợp, báo cáo và đăng ký nhu cầu vắc xin về Chi cục Chăn nuôi và 
Thú y theo quy định.

2. Thời gian tiêm phòng
Tiêm phòng đại trà:
- Vụ Xuân – Hè: Tháng 3 – 4 năm 2026;
- Vụ Thu – Đông: Tháng 9 – 10 năm 2026.
Tiêm phòng bổ sung: Thực hiện thường xuyên hằng tháng đối với đàn gia 

súc, gia cầm nuôi mới, tái đàn, đến độ tuổi tiêm phòng hoặc hết thời gian miễn 
dịch.

3. Đối tượng và bệnh tiêm phòng
a) Trâu, bò, dê
- Trâu, bò: Lở mồm long móng; Tụ huyết trùng; Viêm da nổi cục.
- Dê: Lở mồm long móng; Tụ huyết trùng; Đậu dê.
b) Lợn
- Tiêm phòng bắt buộc: Lở mồm long móng; Dịch tả lợn; Tụ huyết trùng.

Đối với lợn nái, lợn đực giống: Tiêm phòng bổ sung bệnh Tai xanh.
- Khuyến cáo tiêm phòng các bệnh: Phó thương hàn, Suyễn, Viêm phổi 

truyền nhiễm, Giả dại, các bệnh tiêu chảy do E.coli…
- Riêng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của 

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và cơ quan chuyên môn.
c) Chó, mèo
Tiêm phòng bắt buộc: Bệnh Dại.
Khuyến cáo tiêm phòng các bệnh khác: Care, Parvovirus…
d) Gia cầm (gà, vịt, ngan, chim cút)
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Tiêm phòng bắt buộc:
- Gia cầm: Cúm gia cầm (chủng vi rút độc lực cao);
- Gà: Niu-cát-xơn.
- Đối với vịt, ngan: Cúm gia cầm; Dịch tả vịt.
- Khuyến cáo tiêm phòng các bệnh khác: Gumboro, IB, Đậu gà, ILT, Marek, 

Viêm gan vi rút…
4. Nhân lực thực hiện
- Huy động lực lượng thú y cơ sở, người hành nghề dịch vụ thú y, thú y 

trang trại và các cá nhân đã được tập huấn chuyên môn tham gia tiêm phòng.
- Phân công cụ thể trách nhiệm cho từng tổ, từng cá nhân; bảo đảm đủ nhân 

lực, phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác tiêm phòng.
5. Vắc xin và vật tư tiêm phòng
- Sử dụng các loại vắc xin thuộc Danh mục được phép lưu hành tại Việt 

Nam và theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
- Chuẩn bị đầy đủ vật tư phục vụ tiêm phòng: tủ lạnh, thùng bảo ôn, xi lanh, 

kim tiêm, bông, cồn, mực đánh dấu, sổ ghi chép, trang phục bảo hộ, thuốc sát 
trùng.

6. Kinh phí thực hiện
- Đối với các loại vắc xin không thuộc diện tỉnh hỗ trợ: Hộ chăn nuôi chủ 

động kinh phí mua theo nhu cầu.
- Đối với các loại vắc xin được tỉnh hỗ trợ: Thực hiện theo kế hoạch phân bổ 

của tỉnh và hướng dẫn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y.
- Chi phí tiêm phòng: UBND xã sử dụng nguồn kinh phí được giao và các 

nguồn kinh phí hợp pháp khác để hỗ trợ theo quy định; các trường hợp khác do 
người chăn nuôi chi trả theo thỏa thuận.

7. Giám sát, báo cáo
- Theo dõi, giám sát đàn vật nuôi trong và sau tiêm phòng; kịp thời phát 

hiện, xử lý các phản ứng sau tiêm (nếu có).
- Thực hiện báo cáo tiến độ, kết quả tiêm phòng theo tuần, theo tháng và 

theo từng đợt về Chi cục Chăn nuôi và Thú y theo quy định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế
- Tham mưu UBND xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; trực tiếp tổ 

chức tiêm phòng, giám sát, tổng hợp và báo cáo kết quả.
- Tiếp nhận, bảo quản và sử dụng vắc xin đúng quy định; thu hồi, xử lý vỏ lọ 

vắc xin sau tiêm phòng theo hướng dẫn.
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- Chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; kiểm tra, đôn đốc 

và tham mưu xử lý các trường hợp không chấp hành tiêm phòng theo quy định.
2. Trưởng các thôn
- Phối hợp rà soát, thống kê đàn vật nuôi trên địa bàn;
- Tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi tham gia tiêm phòng đầy đủ, 

đúng đối tượng, đúng thời gian theo kế hoạch.
3. Các hộ, cơ sở chăn nuôi
- Chấp hành nghiêm các quy định về tiêm phòng bắt buộc cho đàn vật nuôi;
- Phối hợp với lực lượng thú y trong quá trình tiêm phòng và theo dõi, chăm 

sóc đàn vật nuôi sau tiêm.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các thôn và 

cơ sở chăn nuôi kịp thời báo cáo UBND xã (qua Phòng Kinh tế) để xem xét, giải 
quyết hoặc đề nghị cấp trên hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Sở NN và MT tỉnh;
- Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy xã; 
- Thường trực HĐND xã;  
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;                                       
- Các phòng, ngành có liên quan;
- Trưởng các thôn;      
- Lưu: VT, KT.
                         

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Vũ Xuân Cương
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